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	UBND HUYỆN CHƯ PƯH

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN NĂM 2020

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH MỤC TÀI LIỆU, GIỚI HẠN ÔN TẬP
Kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020 huyện Chư Pưh
(Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐTD ngày       /7/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020)

Căn cứ Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 24/12/2020 của UBND huyện Chư Pưh về việc tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020;

Hội đồng thi tuyển viên chức giáo viên năm 2020 của huyện thông báo danh mục tài liệu, giới hạn ôn tập kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020 của huyện Chư Pưh, cụ thể như sau:

A. BẬC HỌC MẦM NON.

* Cấu trúc bài thi gồm 3 phần.

Phần 1. Kiến thức chung.

Phần 2. Soạn giáo án hoạt động dạy học (kế hoạch bài dạy).
Phần 3. Xử lý tình huống sư phạm trong quá trình dạy học, giáo dục.

I. Danh mục tài liệu, giới hạn ôn tập
1. Thông tư số: 52/2020/TT-BGDĐT, ngày 31 tháng 12 năm 2020 ban hành Điều lệ Trường mầm non.

2. Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT, ngày 30/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT- BGDĐT, ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Chương trình GDMN).
3. Các tình huống sư phạm thường gặp trong chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non của nhóm tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh, TS. Vũ Thúy Hoàn, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.

4. Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT, ngày 08/10/2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

5. Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT, ngày 15 tháng 4 năm 2010, ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn phòng, chống tai nạn thương tích trong Cơ sở giáo dục mầm non.

6. Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, câu đố theo chủ đề cho trẻ 5-6 tuổi (Nhà xuất bản Giáo dục Việt nam năm 2018, Tiến sĩ Lê Thu Hương chủ biên).

7. Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non, mẫu giáo lớn (5-6 tuổi. (Nhà xuất bản Giáo dục Việt nam, tháng 6/2015, PGS.TS Lê Thị Ánh Tuyết, TS Trần Thị Ngọc Trâm, TS Lê thu Hương đồng chủ biên).


8. Giáo án tham khảo dành cho giáo viên mầm non (Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, ngày 10/01/2011).

II. Soạn giáo án (Thực hiện chương trình GDMN phù hợp với bối cảnh địa phương).

1. Độ tuổi: 5-6 tuổi:

- Hoạt động giáo dục phát triển ngôn ngữ: 

+ Thơ: Mèo đi câu cá (Động vật).

+ Truyện: Giọt nước tí xíu (Chủ đề Nước).

+ Làm quen chữ cái: b, d.

- Hoạt động giáo dục phát triển thể chất:

+ Ném trúng đích thẳng đứng  - TCVĐ: Kéo co.

+ Bật xa 40-45cm - TCVĐ: Cáo và thỏ. 

- Hoạt động giáo dục thẩm mỹ: 

+ Xé dán những bông hoa (Chủ đề thực vật).

+ Giáo dục âm nhạc: Dạy vận động “Ngày vui của bé” (Chủ đề trường mầm non).

- Hoạt động giáo dục phát triển nhận thức: 

+ Làm quen với Toán: Tách gộp 7 đối tượng thành 2 nhóm theo các cách.

+ Khám phá khoa học: Củ khoai lang.

2.  Cấu trúc giáo án (Gợi ý yêu cầu cơ bản của giáo án Mầm non).

Lĩnh vực:...................


Chủ đề:................


Hoạt động:........: Tên bài:............


Lớp:...................

I. Mục đích yêu cầu:

1. Kiến thức:....................

2. Kỹ năng:....................

3. Thái độ:.......................

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên:....................

2. Trẻ:...........................

III. Tổ chức thực hiện:

1. Hoạt động 1.....

2. Hoạt động 2....


3. Hoạt động 3....

B. BẬC HỌC TIỂU HỌC

* Cấu trúc bài thi gồm 03 phần

Phần 1: Soạn kế hoạch bài dạy (các bài ở SGK Toán, Tiếng Việt lớp 5)

Phần 2: Hướng dẫn học sinh giải bài tập môn Toán 4.

Phần 3: Xử lý tình huống sư phạm trong quá trình dạy học, giáo dục.


I. Danh mục tài liệu ôn tập và phạm vi kiến thức trọng tâm

1. Hướng dẫn chung về điều chỉnh nội dung dạy học các môn học cấp tiểu học (Đính kèm Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
2. Hướng dẫn dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Chương trình Giáo dục phổ thông cấp Tiểu học (ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/05/2006 của Bộ GDĐT).

3. Công văn số 1920/SGDĐT-GDTH ngày 18/10/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung chương trình dạy học cấp tiểu học, soạn giảng theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

4. Cuốn sách 300 tình huống giao tiếp sư phạm, tác giả: PGS-TS Hoàng Anh; PGS-TS Đỗ Thị Châu (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam).


5. Sách giáo khoa, sách bài tập, sách giáo viên, sách chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Toán và Tiếng Việt của lớp 5; SGK Toán 4 chương trình giáo dục phổ thông hiện hành (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam).

II. Nội dung soạn kế hoạch bài dạy và kiến thức trọng tâm

1. Gợi ý cấu trúc giáo án 

a) Cấu trúc kế hoạch bài dạy

"Tên bài:……………………………………… Môn:……………….

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

2. Kĩ năng

3. Thái độ

II. Đồ dùng dạy học

  - Giáo viên: 

  - Học sinh: 

III. Hoạt động dạy học

	Thời gian
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	1. Ổn định

2. Kiểm tra

3. Bài mới

3.1 Giới thiệu bài

3.2 các hoạt động

Hoạt động 1:

Hoạt động 1:

Hoạt động 3:

……..

4. Củng cố

5. Dặn dò
	


2. Phạm vi giới hạn phần soạn giáo án:

2.1. Đối với vị trí giáo viên văn hóa tiểu học: Sách giáo khoa môn Toán lớp 5 và Tiếng Việt lớp 5 (thuộc các bài được liệt kê dưới đây)

	TT
	Tên bài
	Phân môn
	Trang
	Ghi chú

	1
	Nghìn năm văn hiến
	Tập đọc 
	15
	TV5 - Tập 1

	2
	Kì diệu rừng xanh
	Tập đọc
	75
	TV5- Tập 1

	3
	Lập làng giữ biển 
	Tập đọc
	36
	TV5 - Tập 2

	4
	Nghe - viết: Tà áo dài Việt Nam 
	Chính tả
	128
	TV5 - Tập 2

	5
	Nghe - viết: Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động 
	Chính tả
	79
	TV5 - Tập 2

	6
	Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên
	Luyện từ và câu
	87
	 TV5-Tập 1

	7
	Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
	Luyện từ và câu
	38
	TV5 - Tập 2

	8
	Đại từ 
	Luyện từ và câu
	92
	TV5- Tập 1

	9
	Luyên tập tả người (Tả ngoại hình) 
	Tập làm văn
	132
	TV5- Tập 1

	10
	Tập viết đoạn đối thoại
	Tập làm văn
	77
	TV5 – tập 2

	11
	Khái niệm số thập phân
	Toán 5
	33
	Toán 5

	12
	So sánh hai số thập phân 
	Toán 5
	41
	Toán 5

	13
	Cộng hai số thập phân
	Toán 5
	49
	Toán 5

	14
	Trừ hai số thập phân 
	Toán 5
	53
	Toán 5

	15
	Diện tích hình thang
	Toán 5
	93
	Toán 5

	16
	Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương 
	Toán 5
	107
	Toán 5

	17
	Thể tích một hình
	Toán 5
	114
	Toán 5

	18
	Bảng đơn vị đo thời gian 
	Toán 5
	129
	Toán 5

	19
	Vận tốc 
	Toán 5
	138
	Toán 5

	20
	Quãng đường
	Toán 5
	140
	Toán 5


2.2. Đối với vị trí giáo viên Tiếng Anh tiểu học (Môn Tiếng Anh 10 bài):

* Giới hạn từ UNIT 4 đến UNIT 11 chương trình Tiếng Anh lớp 4 (hệ 10 năm)
	Stt
	Bài

(Theo Sách giáo khoa)
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	Unit 4: Lesson 1 (1, 2)
	

	2
	Unit 4: Lesson 2 (1, 2, 3)
	

	3
	Unit 4: Lesson 3 (1, 2, 3)
	

	4
	Unit 5: Lesson 1 (1, 2)
	

	5
	Unit 5: Lesson 2 (1, 2, 3)
	

	6
	Unit 5: Lesson 3 (1, 2, 3)
	

	7
	Unit 6: Lesson 1 (1, 2)
	

	8
	Unit 6: Lesson 2 (1, 2, 3)
	

	9
	Unit 6: Lesson 3 (1, 2, 3)
	

	10
	Unit 7: Lesson 1 (1, 2)
	

	11
	Unit 7: Lesson 2 (1, 2, 3)
	

	12
	Unit 7: Lesson 3 (1, 2, 3)
	

	13
	Unit 8: Lesson 1 (1, 2)
	

	14
	Unit 8: Lesson 2 (1, 2, 3)
	

	15
	Unit 8: Lesson 3 (1, 2, 3)
	

	16
	Unit 9: Lesson 1 (1, 2)
	

	17
	Unit 9: Lesson 2 (1, 2, 3)
	

	18
	Unit 9: Lesson 3 (1, 2, 3)
	

	19
	Unit 10: Lesson 1 (1, 2)
	

	20
	Unit 10: Lesson 2 (1, 2, 3)
	

	21
	Unit 10: Lesson 3 (1, 2, 3)
	

	22
	Unit 11: Lesson 1 (1, 2)
	

	23
	Unit 11: Lesson 2 (1, 2, 3)
	

	24
	Unit 11: Lesson 3 (1, 2, 3)
	


* Mẫu giáo án tham khảo (dành riêng cho môn Tiếng Anh bậc Tiểu học)

Period 7

UNIT 3: WHAT DAY IS IT TODAY?

Lesson 1 (1, 2)

A. Objectives

By the end of this lesson, Ss will be able to:

- Use words and phrases related to the topic Days of the week.

- Ask and answer questions about the days of the week, using What day is it today? It’s …
B. Languages focus

- Vocabulary: today, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, English.

- Sentence patterns: What day is it today? - It’s …

C. Materials
- Teacher’s aids: student book and teacher’s book, class CDs, flashcards, calendars (preferably in English), interactive whiteboard.

- Students’ aids: Student book, workbook, notebooks.

D. Teaching procedures

·  Class organization

·  Checking: During the lesson

	Teacher’s activities
	Students’ activities

	1. Warm up

	- Greet Ss. Then get the class to sing the song Where are you from?

- Present Unit 3: Point to the title and read it twice for Ss to repeat. Check comprehension and give feedback.
	- Respond to T’s greeting. Sing the song.

- Look, listen and repeat the title twice. Answer T’s questions.

 

	2. New lesson

	1. Look, listen and repeat

- Teach the days of the week vocab: Start off by looking at a calendar (an English one) with everyone. Point to the days row at the top of each month. Elicit the English words for the days.

- Write new words on the board: today, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, English.

- Have Ss play “Wall Touch” to review the days of the week. 

Rule: Give Ss cards and ask them to randomly stick the cards all over the walls. Then get Ss to play in two teams. Shout out “Monday” and a student from each team has to race over to a Monday card and touch it. Then “Tuesday” and so on until you make it through all the week days. The winner is the team with the most cards when all cards have been touched.

- Check and praise the winner.

- Give Ss a few seconds to look at the pictures in activity 1 and read the story.

- Point at the pictures a, b, c and d respectively to present the story. Ask Ss some questions: 

Where are the pupils?

Who’s the teacher?

What day is it?

What lesson is it?

When is the next English lesson?

Check comprehension and give feedback.

- Play the recording, pointing at each speech bubble for Ss to listen and repeat the sentence(s) twice.  

- Point at each bubble for Ss to read the sentence(s).

2. Point and say
- Point at each day in the calendar to check comprehension and give feedback. Have Ss repeat each day twice.

- Play the recording for Ss to listen and repeat twice.

- Elicit the new sentence pattern: 

Nam: What day is it today? 

Mai: It’s Monday.
- Interact with Ss to ask and answer questions about the days of the week.

- Get Ss to practise in pairs asking and answering about days of the week.

- Invite a few pairs to check their performance. Listen and give feedback.

Work in pairs. Ask your partners what day is it today.

- Present the activity. Show Ss how to carry out the task: Ss role play to ask and answer questions about the current day.
	- Look at the calendar, listen to T’s demonstration. 

- Take notes.

- Listen to T’s instructions, stick the cards on the walls and play in two teams.

- Give the winner a round of applause.

- Look at the pictures in activity 1 and read the story.

- Look, listen and answer T’s questions.

Possible answers:

They are in the classroom.

Miss Hien is.

It’s Monday.

It’s the English lesson.

It’s on Tuesday.

- Look, listen and repeat the sentence(s) twice.   

- Look and read the sentence(s). 

- Look at the calendar,  listen to T. Answer T’s questions. Repeat each day twice.

- Listen, repeat twice.

- Take notes.

- Interact with T.

- Work in pairs and practise.

- Some pairs perform the task.

- Follow T’s instructions. Work in pairs, ask and answer questions about the current day.

	3. Consolidation

	- Recall the main content of the lesson by playing the song “The day of the Week Song”. Get Ss to sing along and do the gestures.
	- Listen, sing along and do the gestures.

	4. Homelink

	- Ask pupils to learn the new words by heart, practise the sentence pattern at home and prepare Unit 3: Lesson 2 (1, 2, 3)
	- Remember the task.


* Note: Days always start with a capital letter: Monday, Tuesday, etc. 
C. BẬC HỌC TRUNG HỌC CƠ SỞ


* Cấu trúc bài thi gồm:

Phần 1: Kiến thức chung.
Phần 2: Xử lý tình huống.
Phần 3: Kế hoạch bài dạy (giáo án).
 I. Danh mục tài liệu ôn tập:
1. Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

2. Phần Mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông và Yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng  lực trong Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

3. Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 16/9/2015 của Liên Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ Nội Vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên trung học cơ sở công lập;

4. Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 23/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;

5. Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế đánh giá xếp loại học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

6. Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

7. Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 28/8/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT.

8. Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập.

9. Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm (Module THCS 33 tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cấp trung học cơ sở). Cuốn sách 300 tình huống giao tiếp sư phạm, tác giả: PGS-TS Hoàng Anh; PGS-TS Đỗ Thị Châu (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam).
10. Chuẩn kiến thức, kỹ năng bộ môn trung học cơ sở hiện hành.

11. Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng bộ môn trung học cơ sở hiện hành.

12. Sách giáo khoa, Sách bài tập các lớp hiện hành (có giới hạn các bài trong phần soạn giáo án).


II. Xử lý tình huống sư phạm

Xử lý một số tình huống sư phạm trong quá trình tổ chức dạy học giáo dục thường xảy ra đối với học sinh Trung học cơ sở.


III. Soạn giáo án: (Chương trình lớp 6, 7, 8, 9)

Phần Soạn giáo án (Kế hoạch bài dạy) thực hiện theo hướng dẫn Công văn số 2580/SGDĐT-GDTrH ngày 31/12/2020 của Sở Giáo dục Đào tạo Gia Lai, tại Phụ lục 4 - Khung kế hoạch bài dạy sau đây (Môn Tiếng anh có mẫu giáo án riêng)
Phụ lục 4: KHUNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY
TÊN BÀI DẠY: …………………………………..

Môn học/Hoạt động giáo dục: ……….; lớp:………

Thời gian thực hiện: (số tiết)

I. Mục tiêu

1. Về kiến thức: Nêu cụ thể nội dung kiến thức học sinh cần học trong bài theo yêu cầu cần đạt của nội dung giáo dục/chủ đề tương ứng trong chương trình môn học/hoạt động giáo dục.
2. Về năng lực: Nêu cụ thể yêu cầu học sinh làm được gì (biểu hiện cụ thể của năng lực chung và năng lực đặc thù môn học cần phát triển) trong hoạt động học để chiếm lĩnh và vận dụng kiến thức theo yêu cầu cần đạt của chương trình môn học/hoạt động giáo dục.

3. Về phẩm chất: Nêu cụ thể yêu cầu về hành vi, thái độ (biểu hiện cụ thể của phẩm chất cần phát triển gắn với nội dung bài dạy) của học sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tập và vận dụng kiến thức vào cuộc sống.
II. Thiết bị dạy học và học liệu

Nêu cụ thể các thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng trong bài dạy để tổ chức cho học sinh hoạt động nhằm đạt được mục tiêu, yêu cầu của bài dạy (muốn hình thành phẩm chất, năng lực nào thì hoạt động học phải tương ứng và phù hợp).

III. Tiến trình dạy học

1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/Mở đầu (Ghi rõ tên thể hiện kết quả hoạt động)

a) Mục tiêu: Nêu mục tiêu giúp học sinh xác định được vấn đề/nhiệm vụ cụ thể cần giải quyết trong bài học hoặc xác định rõ cách thức giải quyết vấn đề/thực hiện nhiệm vụ trong các hoạt động tiếp theo của bài học.
b) Nội dung: Nêu rõ nội dung yêu cầu/nhiệm vụ cụ thể mà học sinh phải thực hiện (xử lí tình huống, câu hỏi, bài tập, thí nghiệm, thực hành…) để xác định vấn đề cần giải quyết/nhiệm vụ học tập cần thực hiện và đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề/cách thức thực hiện nhiệm vụ.

c) Sản phẩm: Trình bày cụ thể yêu cầu về nội dung và hình thức của sản phẩm hoạt động theo nội dung yêu cầu/nhiệm vụ mà học sinh phải hoàn thành: kết quả xử lí tình huống; đáp án của câu hỏi, bài tập; kết quả thí nghiệm, thực hành; trình bày, mô tả được vấn đề cần giải quyết hoặc nhiệm vụ học tập phải thực hiện tiếp theo và đề xuất giải pháp thực hiện.

d) Tổ chức thực hiện: Trình bày cụ thể các bước tổ chức hoạt động học cho học sinh từ chuyển giao nhiệm vụ, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ thông qua sản phẩm học tập.

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới/giải quyết vấn đề/thực thi nhiệm vụ đặt ra từ Hoạt động 1 (Ghi rõ tên thể hiện kết quả hoạt động).

a) Mục tiêu: Nêu mục tiêu giúp học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập để chiếm lĩnh kiến thức mới/giải quyết vấn đề/thực hiện nhiệm vụ đặt ra từ Hoạt động 1.

b) Nội dung: Nêu rõ nội dung yêu cầu/nhiệm vụ cụ thể của học sinh làm việc với sách giáo khoa, thiết bị dạy học, học liệu cụ thể (đọc/xem/nghe/nói/làm) để chiếm lĩnh/vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề/nhiệm vụ học tập đã đặt ra từ Hoạt động 1.

c) Sản phẩm: Trình bày cụ thể về kiến thức mới/kết quả giải quyết vấn đề/thực hiện nhiệm vụ học tập mà học sinh cần viết ra, trình bày được.

d) Tổ chức thực hiện: Hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện hoạt động của học sinh.

3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: Nêu rõ mục tiêu vận dụng kiến thức đã học và yêu cầu phát triển các kĩ năng vận dụng kiến thức cho học sinh.
b) Nội dung: Nêu rõ nội dung cụ thể của hệ thống câu hỏi, bài tập, bài thực hành, thí nghiệm giao cho học sinh thực hiện.

c) Sản phẩm: Đáp án, lời giải của các câu hỏi, bài tập; các bài thực hành, thí nghiệm do học sinh thực hiện, viết báo cáo, thuyết trình.

d) Tổ chức thực hiện: Nêu rõ cách thức giao nhiệm vụ cho học sinh; hướng dẫn hỗ trợ học sinh thực hiện; kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện.

4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Nêu rõ mục tiêu phát triển năng lực của học sinh thông qua nhiệm vụ/yêu cầu vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn (theo từng bài hoặc nhóm bài có nội dung phù hợp).

b) Nội dung: Mô tả rõ yêu cầu học sinh phát hiện/đề xuất các vấn đề/tình huống trong thực tiễn gắn với nội dung bài học và vận dụng kiến thức mới học để giải quyết.
c) Sản phẩm: Nêu rõ yêu cầu về nội dung và hình thức báo cáo phát hiện và giải quyết tình huống/vấn đề trong thực tiễn.

d) Tổ chức thực hiện: Giao cho học sinh thực hiện ngoài giờ học trên lớp và nộp báo cáo để trao đổi, chia sẻ và đánh giá vào các thời điểm phù hợp trong kế hoạch giáo dục môn học/hoạt động giáo dục của giáo viên.

Ghi chú:

1. Mỗi bài dạy có thể được thực hiện trong nhiều tiết học, bảo đảm đủ thời gian dành cho mỗi hoạt động để học sinh thực hiện hiệu quả. Hệ thống câu hỏi, bài tập luyện tập cần bảo đảm yêu cầu tối thiểu về số lượng và đủ về thể loại theo yêu cầu phát triển các kĩ năng. Hoạt động vận dụng được thực hiện đối với những bài hoặc nhóm bài có nội dung phù hợp và chủ yếu được giao cho học sinh thực hiện ở ngoài lớp học.

2. Trong Kế hoạch bài dạy không cần nêu cụ thể lời nói của giáo viên, học sinh mà tập trung mô tả rõ hoạt động cụ thể của giáo viên: giáo viên giao nhiệm vụ/yêu cầu/quan sát/theo dõi/hướng dẫn/nhận xét/gợi ý/kiểm tra/đánh giá; học sinh thực hiện/đọc/nghe/nhìn/viết/trình bày/báo cáo/thí nghiệm/thực hành/.

3. Việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên được thực hiện trong quá trình tổ chức các hoạt động học và được thiết kế trong Kế hoạch bài dạy thông qua các hình thức: hỏi - đáp, viết, thực hành, thí nghiệm, thuyết trình, sản phẩm học tập. Đối với mỗi hình thức, khi đánh giá bằng điểm số phải thông báo trước cho học sinh về các tiêu chí đánh giá và định hướng cho học sinh tự học; chú trọng đánh giá bằng nhận xét quá trình và kết quả thực hiện của học sinh theo yêu cầu của câu hỏi, bài tập, bài thực hành, thí nghiệm, thuyết trình, sản phẩm học tập đã được nêu cụ thể trong Kế hoạch bài dạy.

4. Các bước tổ chức thực hiện một hoạt động học

- Giao nhiệm vụ học tập: Trình bày cụ thể nội dung nhiệm vụ được giao cho học sinh (đọc/nghe/nhìn/làm) với thiết bị dạy học/học liệu cụ thể để tất cả học sinh đều hiểu rõ nhiệm vụ phải thực hiện.

- Thực hiện nhiệm vụ (học sinh thực hiện; giáo viên theo dõi, hỗ trợ): Trình bày cụ thể nhiệm vụ học sinh phải thực hiện (đọc/nghe/nhìn/làm) theo yêu cầu của giáo viên; dự kiến những khó khăn mà học sinh có thể gặp phải kèm theo biện pháp hỗ trợ; dự kiến các mức độ cần phải hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu.

- Báo cáo, thảo luận (giáo viên tổ chức, điều hành; học sinh báo cáo, thảo luận): Trình bày cụ thể giải pháp sư phạm trong việc lựa chọn các nhóm học sinh báo cáo và cách thức tổ chức cho học sinh báo cáo (có thể chỉ chọn một số nhóm trình bày/báo cáo theo giải pháp sư phạm của giáo viên).

- Kết luận, nhận định: Phân tích cụ thể về sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành theo yêu cầu (làm căn cứ để nhận xét, đánh giá các mức độ hoàn thành của học sinh trên thực tế tổ chức dạy học); làm rõ những nội dung/yêu cầu về kiến thức, kĩ năng để học sinh ghi nhận, thực hiện; làm rõ các nội dung/vấn đề cần giải quyết/giải thích và nhiệm vụ học tập mà học sinh phải thực hiện tiếp theo.
IV. Giới hạn ôn tập phần soạn kế hoạch bài học (giáo án)

1. Môn Toán 

- Nội dung soạn giảng tập trung ôn tập các bài học sau:

	TT
	Phân môn
	Nội dung

	1
	Đại số 7
(Chương I)
	§2. Cộng, trừ số hữu tỉ

	2
	
	§3. Nhân, chia số hữu tỉ

	3
	
	§4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

	4
	
	§5. Lũy thừa của một số hữu tỉ

	5
	Hình học 7
(Chương I)
	§2. Hai đường thẳng vuông góc

	6
	
	§3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

	7
	
	§4. Hai đường thẳng song song

	8
	
	§7. Định lí


2. Môn Tin học:
2.1. Chương trình Tin học lớp 6 (Quyển 1)
	Stt
	Tên bài dạy
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	Bài 1. Thông tin và tin học (tiết 1)
	Mục 1, 2

	2
	Bài 1. Thông tin và tin học (tiết 2)
	Mục 3

	3
	Bài 2. Thông tin và biểu diễn thông tin (tiết 1)
	Mục 1, 2

	4
	Bài 2. Thông tin và biểu diễn thông tin (tiết 2)
	Mục 3

	5
	Bài 3. Em có thể làm được gì nhờ máy tính (tiết 1)
	Mục 1

	6
	Bài 3. Em có thể làm được gì nhờ máy tính (tiết 2)
	Mục 2, 3

	7
	Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính (tiết 1)
	Mục 1

	8
	Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính (tiết 2)
	Mục 2, 3

	9
	Bài 6. Học gõ mười ngón (tiết 1)
	Mục 1

	10
	Bài 9. Vì sao cần có hệ điều hành
	Cả bài


2.2. Chương trình Tin học lớp 7 (Quyển 2)

	Stt
	Tên bài dạy
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	Bài 1. Chương trình bảng tính là gì ?
	

	2
	Bài 2. Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính 
	

	3
	Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính 
	

	4
	Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán
	

	5
	Bài 5. Thao tác với bảng tính
	

	6
	Bài 6. Định dạng trang tính
	


3. Môn Ngữ văn: Các bài học sau thuộc sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 8 hiện hành:
3.1. Phân môn Văn bản:

1. Lão Hạc (tiết 1,2)

2. Chiếc lá cuối cùng (tiết 1,2)

3. Quê hương (Tiết 1,2)

4. Ngắm trăng

5. Bàn luận về phép học (tiết 1,2)

3.2. Phân môn Tiếng Việt:

1. Tình thái từ

2. Nói giảm nói tránh

3. Hội thoại - Hội thoại (tiếp theo)

4. Lựa chọn trật tự từ trong câu.

3.3. Phân môn làm văn:

1. Xây dựng đoạn văn trong văn bản

2. Liên kết đoạn văn trong văn bản

3. Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận

Tài liệu tham khảo: Sách giáo khoa, sách bài tập, sách giáo viên và các tài liệu tham khảo môn Ngữ Văn lớp 8.

4. Môn Hóa học: Các bài học sau thuộc sách giáo khoa Hóa học lớp 8, 9:
* Chương trình Hóa học 8:
Bài 2. Chất (Tiết 1. Mục I, II; Tiết 2. Mục III)

Bài 4. Nguyên tử 

Bài 5. Nguyên tố hoá học (Tiết 1. Mục I; Tiết 2. Mục II)

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử (Tiết 1. Mục I , II; Tiết 2. Mục III,  và làm bài tập 3, 6 trang 26 SGK)

Bài 9. Công thức hoá học
Bài 10. Hoá trị (Tiết 1. Mục I + Luyện tập; Tiết 2. Mục II + Luyện tập)
* Chương trình Hóa học 9:

Bài  3: Tính chất hóa học của axit

Bài 5: Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit

Bài 7: Tính chất hóa học của ba zơ

Bài 16: Tính chất hóa học của kim loại

Bài 18: Nhôm

Bài 21: Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 36: Metan

Bài 38: Axetilen

Bài 41: Nhiên liệu

Bài 44: Rượu Etylic

Bài 46: Mối liên hệ giữa Etilen, rượu Etylic và axit Axetic

Tài liệu tham khảo: Sách giáo khoa, sách bài tập, sách giáo viên và các tài liệu tham khảo môn Hóa học lớp 9.

5. Môn Mỹ thuật

	STT
	Phân môn
	Tên bài
	Ghi chú

	1
	Vẽ trang trí
	Bài 5: Tạo dáng và trang trí lọ hoa
	Sách giáo khoa âm nhạc và mĩ thuật 7

	2
	Vẽ theo mẫu
	Bài 6: Lọ hoa và quả (vẽ hình )
	

	3
	Vẽ tranh
	Bài 25: Đề tài trò chơi dân gian
	

	4
	Thường thức mĩ thuật
	Bài 26: Vài nét về mĩ thuật Ý (I-ta-li-a) thời kì Phục Hưng.
	

	5
	Vẽ trang trí
	Bài 28: Trang trí đầu báo tường
	

	6
	Thường thức mĩ thuật
	Bài 2: Sơ lược về mĩ thuật thời Lê (từ thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XVIII)
	Sách giáo khoa âm nhạc và mĩ thuật 8

	7
	Vẽ theo mẫu
	Bài 8: Vẽ tĩnh vật (Lọ và quả) 

 (Tiết 2 - vẽ màu )
	

	8
	Vẽ tranh
	Bài 12: Đề tài gia đình
	

	9
	Vẽ trang trí
	Bài 15: Tạo dáng và trang trí mặt nạ
	

	10
	Vẽ tranh
	Bài 24: Đề tài ước mơ của em
	


6. Môn Sinh học: Các bài học sau thuộc sách giáo khoa Sinh học lớp 9 hiện hành
	STT
	Bài

(Theo Sách giáo khoa)
	Nội dung giảm tải

	1
	Bài 1: Men Đen và di truyền học
	Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 4

	2
	Bài 2: Lai một cặp tính trạng
	Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 4

	3
	Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)
	Mục V. Trội không hoàn toàn

	
	
	Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 3

	4
	Bài 4: Lai hai cặp tính trạng
	

	5
	Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)
	

	6
	Bài 13 : Di truyền liên kết
	Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 2 và câu 4

	7
	Bài 14: Thực hành: Quan sát hình thái NST
	

	8
	Bài 15 : AND
	

	9
	Bài 16 : ADN và bản chất của gen 
	

	10
	Bài 17 : Mối quan hệ giữa gen và ARN
	

	11
	Bài 18 : Prô têin
	

	12
	Bài 19 : Mối quan hệ giữa gen và tính trạng
	Mục II. Lệnh ▼ trang 55


7. Môn Tiếng anh:

7.1. Giới hạn từ UNIT 9 đến UNIT 12 chương trình  Tiếng anh lớp 8 (hệ 7 năm)

	Stt
	Bài

(Theo Sách giáo khoa)
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	Unit 9: Lesson 1 GETTING STARTED + LISTEN & READ
	

	2
	Unit 9 : Lesson 2 SPEAK
	

	3
	Unit 9 : Lesson 3 LISTEN
	

	4
	Unit 9: Lesson 4  READ
	

	5
	Unit 9: Lesson 5  WRITE
	

	6
	Unit 9: Lesson 6 LANGUAGE FOCUS
	

	7
	Unit 10: Lesson 1 GETTING STARTED + LISTEN & READ
	

	8
	Unit 10 : Lesson 2 SPEAK 
	

	9
	Unit 10 : Lesson 3 LISTEN
	

	10
	Unit 10: Lesson 4  READ
	

	11
	Unit 10: Lesson 5  WRITE+ Test 15’
	

	12
	Unit 10: Lesson 6 LANGUAGE FOCUS
	

	13
	Unit 11: Lesson 1 GETTING STARTED + LISTEN & READ
	

	14
	Unit 11 : Lesson 2 SPEAK
	

	15
	Unit 11: Lesson 3  LISTEN
	

	16
	Unit 11: Lesson 4  READ
	

	17
	Unit 11: Lesson 5  WRITE
	

	18
	Unit 11: Lesson 6 LANGUAGE FOCUS
	

	19
	Unit 12: Lesson 1 GETTING STARTED + LISTEN & READ
	

	20
	Unit 12 : Lesson 2 SPEAK
	

	21
	Unit 12: Lesson 3  LISTEN
	

	22
	Unit 12: Lesson 4  READ
	

	23
	Unit 12: Lesson 5 WRITE
	

	24
	Unit 12 : Lesson 6 LANGUAGE FOCUS
	


7.2. Mẫu giáo án tham khảo (dành riêng cho môn Tiếng anh bậc THCS)

Period 55

UNIT 7: RECIPES AND EATING HABITS

Lesson 1: GETTING STARTED
I. OBJECTIVES: By the end of the lesson, students can:


- use the lexical items related to making a prawn salad


- listen and read Nick's mum and Mi's conversation for specific information about how to make a spawn salad 


- Learn some more famous dishes of some countries in the world

         1. Knowledge:


a. Vocabulary: lexical items related to making a prawn salad


b. Grammar: Giving instruction

2. Competences: Groupwork, independent working, pairwork, linguistic competence, cooperative learning and communicative competence.


3. Qualities: Ss will be more responsible for cooking for themselves and for their family.

II. TEACHING AIDS

1. Materials: Textbooks, plan


2. Equipment: computer, projector, loudspeaker

III. PROCEDURE

1. Checking: During the lesson
           2. New lesson:

	Teacher’s and students’ activities
	The main contents

	1. Warm up

Aim: To attract Ss’ attention to the lesson and to lead in the new lesson.

	T asks Ss some questions

Ss answer the questions

T introduces the lesson
	*Chatting.

- What did you eat yesterday?

- What is your favourite food/ drink/ fruit?

- Can you tell me some food and drink you know?



	2. Presentation

Aim: Ss can know how to read some vocabulary words and its meaning about the ingredients of prawn salad and some verbs to prepare to cook the prawn salad.

	T explains some vocabulary words about the ingredients of prawn salad and some verbs to prepare to cook the prawn salad.

Ss copy and repeat

T lets Ss listen to the tape

Ss listen to the tape.

T asks Ss to read the conversation in pairs

Ss read the conversation in pairs
	1. Listen and read

* The ingredients of prawn salad

prawns, salt, pepper, lemon juice, mayonnaise, celery, spring onions

* Preparing and cooking: 

wash, boil, combine, add, mix, chop, drain, peel



	3. Practice

Aim: Help Ss interact a conversation about ways of preparing and making a prawn salad.

	T asks Ss to answer the questions in pairs without reading the dialogue again.

Ss answer the questions in pairs

T calls some pairs read the answers

And corrects and remarks

- Have Ss look at the pictures. Tell Ss that in the box are some dishes from different countries in the world.
- Ask Ss to write these dishes under the pictures, and then compare their answers in pairs. Play the audio for Ss to check and repeat the answers.

- Have Ss work in pairs to discuss what country in the box is associated with each dish in 2. Check and con​firm the correct answers.


- Tell Ss to complete the sentences with the names of the dishes in 2. The complete sentences will give Ss information about these dishes. Call on two Ss to write their answers on the board.


	c. Answer the questions.

Key: 1. Nick’s mum.
2. Because it’s simple and delicious.
3. In the summertime.
4. They are versatile, and you can use lots of different ingredients in a salad.
5. Nick’s mum boils and drains the prawns. Nick washes the celery, peels the prawns, and mixes the ingredients. Mi washes the spring onions, chops the celery and spring onions, and mixes the ingredients.
6. Because he is​ finding it difficult to wait for one hour

2. Write the name of each dish in the box under each picture.

Key: 

A. Cobb salad   

B. sushi   

C. steak pie 

D. fajitas  

E. lasagne  

F. mango sticky rice 

G. beef noodle soup   

H. curry
3 a. In pairs, discuss which country from the box is associated with each dish in2.

Key: 

A. The USA    

B. Japan   

C. The UK 

D. Mexico               

E. Italy      

F. Thailand 

G. Viet Nam            

H. India
b. Fill each blank with the name of a dish in 2.

Key: 

1. Lasagne    

2. curry      

3. steak pie     

4. Fajitas                 

5. sushi

	4. Further practice

Aim: Ss can present how to cook how to prawn salad

	T guides Ss to talk about cooking prawn salad.

Ss talk how to cook how to prawn salad

T corrects and remarks


	Eg: 

Hi every one! I am going to talk about cooking prawn salad.

In order to cook prawn salad, we need the ingredients: prawns, salt, pepper, lemon juice, mayonnaise, celery, spring onions.

Now, I will teach you how to cook

- wash the selery and spring onions

- boil the prawn until they are pink

- drain and peel them

- chop the celery and spring onions

- combine the prawn and celery in the bowl

- Add two tablespoons of mayonnaise, half a pepper and some lemon juice. 

- Mix all the ingredients well.

- Add the spring onion on top.

- cover the bowl and leave it in the fidge for an hour.

- serve them


3. Guides for homework 


- Learn the vocabulary by heart

 
- Talk how to cook how to prawn salad

- Prepare: A closer look 1.

- Find Verbs for preparing and cooking foods

- Find: kind of meat, foods which you have to peel, foods which are made from milk, fruits which are red, vegetables which are green.

D. MỘT SỐ QUY ĐỊNH
1. Hình thức thi tự luận, thời gian làm bài 180 phút; tổng điểm bài thi 100 điểm.
2. Đối với phần thi soạn giáo án, Hội đồng thi sẽ sao in nội dung bài học trong sách giáo khoa hoặc nội dung kiến thức liên quan để thí sinh sử dụng vào việc soạn bài. Thí sinh không được mang sách giáo khoa, các tài liệu vào phòng thi.
Hội đồng thi tuyển viên chức giáo viên năm 2020 huyện Chư Pưh thông báo để thí sinh được biết và có sự chuẩn bị tốt các điều kiện để tham dự kỳ thi./.
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